[image: ]BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC Mã số/Code: QT-TNHM-22/BM01
Lần ban hành/ Issued times: 13
Ngày hiệu lực/ Effective date: 

KHOA TIẾP NHẬN HIẾN MÁU                             
BLOOD TRANSFUSION HEMATOLOGY HOSPITAL     
 DONOR SELECTION DEPARTMENT                   							
DANH SÁCH MÃ SỐ TÚI MÁU
LIST OF BLOOD DONATION CODE
Ngày/ Date:	Nhân viên lấy máu/Collection staff:…………………………..
Tua lấy máu/Blood Donation location:…………………………………Tổng cộng/Total:……………

	STT
No.
	Số túi máu
Blood donation code
	Số lô của túi máu (X)
Lot number of blood bag
	[bookmark: _GoBack]Số lô của tuýp máu (X)
Lot number of sample tube

	
	
	250 ml

…………...
	350 ml

………….
	450 ml

………….
	2 ml

………
	4 ml

………
	6 ml

………
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	Giờ bắt đầu/ Starting time:….:….
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Chú thích: Note 
                   X: là số LOT ghi phía trên của túi máu, tube máu tương ứng với mỗi loại thể tích. Khi có thay đổi số LOT túi máu, tube máu sẽ ghi lai số LOT vào từng cột tương ứng mỗi loại thể tích / “X” is LOT number written on top of the blood bag and sample tube corresponding with each type of volume. If the lot number of the blood bag, sample tube changes, the collection staff will record the new lot number in the above list.
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